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1. Số đơn vị hành chính có đến 31/12/2023  phân theo cấp huyện

    Number of administrative units as of 31/12/2023 by district

Tổng số

Total Phường Thị trấn Xã

Wards Town under district Communes

 

TOÀN TỈNH - TOTAL 65 15 3 47

TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Phan Rang - 

Thap Cham city 16 15 -                              1

Huyện Bác Ái - Bac Ai district 9 -              -                              9

Huyện Ninh Sơn - Ninh Son district 8 -              1 7

Huyện Ninh Hải - Ninh Hai district 9 -              1 8

Huyện Ninh Phước - Ninh Phuoc district 9 -              1 8

Huyện Thuận Bắc - Thuan Bac  district 6 -              -                              6

Huyện Thuận Nam - Thuan Nam district 8 -              -                              8

Chia ra - Of which
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2. Hiện trạng sử dụng đất (Tính đến 31/12/2023)

Land use (As of 31/12/2023)

Tổng số Cơ cấu

Total - Ha Structure - %

TỔNG SỐ - TOTAL 335.575,10            100,00                 

Đất nông nghiệp - Agricultural land 290.814,36            86,66                   

Đất sản xuất nông nghiệp - Agricultural production land 84.150,85              25,08                   

Đất trồng cây hàng năm - Annual crop land 65.470,89              19,51                   

Đất trồng lúa - Paddy land 20.218,14              6,02                     

Đất cỏ dùng vào chăn nuôi - Weed land for animal raising -                         -                      

Đất trồng cây hàng năm khác - Other annual crop land 45.252,75              13,49                   

Đất trồng cây lâu năm - Perennial crop land 18.679,96              5,57                     

Đất lâm nghiệp có rừng - Forestry land covered by trees 199.471,21            59,44                   

Rừng sản xuất - Productive forest 30.729,21              9,16                     

Rừng phòng hộ - Protective forest 127.097,24            37,87                   

Rừng đặc dụng - Specially used forest 41.644,76              12,41                   

Đất nuôi trồng thuỷ sản - Water surface land for fishing 2.020,40                0,60                     

Đất làm muối - Land for salt production 3.795,00                1,13                     

Đất nông nghiệp khác - Others 1.376,90                0,41                     

Đất phi nông nghiệp - Non-agricultural land 35.987,27              10,72                   

Đất ở - Homestead land 5.507,63                1,64                     

Đất ở đô thị - Urban 1.298,48                0,39                     

Đất ở nông thôn - Rural 4.209,15                1,25                     

Đất chuyên dùng - Specially used land 24.358,38              7,26                     

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp - Land used by offices 

and non-profit agencies 720,73                   0,21                     

Đất quốc phòng, an ninh - Security and defence land 3.663,10                1,09                     

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp - Land for non-

agricultural production and business 3.415,66                1,02                     

Đất có mục đích công cộng - Public land 16.558,89              4,93                     

Đất tôn giáo, tín ngưỡng - Religious land 145,03                   0,04                     

Đất nghĩa trang, nghĩa địa - Cemetery 849,88                   0,25                     

Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng - Rivers and specialized 

water surfaces 5.112,61                1,52                     

Đất phi nông nghiệp khác - Others 13,74                     0,00                     

Đất chưa sử dụng - Unused land 8.773,47                2,61                     

Đất bằng chưa sử dụng - Unused flat land 2.762,60                0,82                     

Đất đồi núi chưa sử dụng - Unused mountainous land 4.834,81                1,44                     

Núi đá không có rừng cây - Non tree rocky mountain 1.176,06                0,35                     
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3. Hiện trạng sử dụng đất phân theo loại đất 

    và phân theo đơn vị hành chính cấp huyện (tính đến 31/12/2023)

    Land use by types of land and by district (As of 31/12/2023)

Ha

Tổng 

diện tích Đất sản xuất Đất Đất chuyên Đất ở

Total nông nghiệp  lâm nghiệp dùng Homestead

area Agricultural Forestry Specially land

production land  land used land

TOÀN TỈNH - TOTAL 335.575,10 84.150,85 199.471,21 24.358,38 5.507,63

TP. Phan Rang - Tháp Chàm 

- Phan Rang - Thap Cham city 7.918,79 3.049,91 -           3.371,08 964,00

Huyện Bác Ái - Bac Ai district 102.184,65 17.226,28 78.628,58 4.731,67 439,82

Huyện Ninh Sơn - Ninh Son district 77.164,74 22.984,63 45.167,70 3.122,67 1.076,72

Huyện Ninh Hải - Ninh Hai district 25.362,92 6.162,21 12.062,92 1.583,63 791,05

Huyện Ninh Phước - Ninh Phuoc district 33.944,48 16.447,04 9.488,33 3.191,97 1.178,68

Huyện Thuận Bắc - Thuan Bac  district 32.379,47 6.698,28 21.397,82 3.007,27 432,64

Huyện Thuận Nam - Thuan Nam district 56.620,05 11.582,50 32.725,86 5.350,09 624,72

Trong đó - Of which
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4. Cơ cấu đất sử dụng phân theo loại đất 

    và phân theo đơn vị hành chính cấp huyện (Tính đến 31/12/2023)

     Structure of used land use by types of land and by district (As of 31/12/2023)

%

Tổng 

diện tích Đất sản xuất Đất Đất chuyên Đất ở

Total nông nghiệp  lâm nghiệp dùng Homestead

area Agricultural Forestry Specially land

production land  land used land

TỔNG SÔ - TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

TP. Phan Rang - Tháp Chàm 

- Phan Rang - Thap Cham city 2,36 3,62 -             13,84 17,50

Huyện Bác Ái - Bac Ai district 30,45 20,47 39,42 19,43 7,99

Huyện Ninh Sơn - Ninh Son district 22,99 27,31 22,64 12,82 19,55

Huyện Ninh Hải - Ninh Hai district 7,56 7,32 6,05 6,50 14,36

Huyện Ninh Phước - Ninh Phuoc district 10,12 19,54 4,76 13,10 21,40

Huyện Thuận Bắc - Thuan Bac  district 9,65 7,96 10,73 12,35 7,86

Huyện Thuận Nam - Thuan Nam district 16,87 13,76 16,41 21,96 11,34

Trong đó - Of which
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5. Chỉ số biến động diện tích đất năm 2023 so với năm 2022 phân theo loại đất  

    và phân theo đơn vị hành chính cấp huyện (Tính đến 31/12/2023)

    Change in natural land area index in 2023 compared to 2022

    by types of land and by district (As of 31/12/2023)

%

Tổng 

diện tích Đất sản xuất Đất Đất chuyên Đất ở

Total nông nghiệp  lâm nghiệp dùng Homestead

area Agricultural Forestry Specially land

production land  land used land

TỔNG SỐ - TOTAL 100,00 99,87 99,99 100,40 100,83

TP. Phan Rang - Tháp Chàm 

- Phan Rang - Thap Cham city 100,00 98,96 - 100,34 102,14

Huyện Bác Ái - Bac Ai district 100,00 99,93 100,00 100,03 100,17

Huyện Ninh Sơn - Ninh Son district 100,00 99,95 100,00 100,76 100,48

Huyện Ninh Hải - Ninh Hai district 100,00 99,70 100,00 100,00 102,16

Huyện Ninh Phước - Ninh Phuoc district 100,00 99,94 100,00 100,37 100,06

Huyện Thuận Bắc - Thuan Bac  district 100,00 99,94 100,00 100,10 100,31

Huyện Thuận Nam - Thuan Nam district 100,00 99,80 99,93 100,87 100,04

Trong đó - Of which
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